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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT




THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và tính toán kết cấu chống giữ hỗn hợp trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
2. Mã số: T17-13
3. Chủ nhiệm: TS. Trần Tuấn Minh
4. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ-Địa chất

5. Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2017

6. Tổng kinh phí: 20.000.000 đồng
II.  Mục tiêu của đề tài:

Tính toán được kết cấu chống giữ hỗn hợp trong xây dựng công trình ngầm và mỏ khi có xem xét đến sự thay đổi các tham số khoảng cách giữa các khung chống thép, chiều dầy vỏ chống bê tông phun, bê tông liền khối và loại hình khung thép trong vỏ chống hỗn hợp của công trình ngầm và mỏ.
III. Tính mới và sáng tạo

- Nghiên cứu và tính toán kết cấu chống giữ hỗn hợp trong công trình ngầm và mỏ khi có xem xét đến sự thay đổi các tham số trong vỏ chống hỗn hợp của đường hầm. 
- Xây dựng mô hình số phân tích, tính toán thiết lập các quy luật biến đổi của các giá trị nội lực trong vỏ chống hỗn hợp đến sự thay đổi các tham số của kết cấu chống thành phần.

IV. Kết quả nghiên cứu
- Thu thập số liệu, xử lý, tổng hợp các tài liệu liên quan đến tính toán kết cấu chống giữ hỗn hợp trong xây dựng công trình ngầm và mỏ trên thế giới và ở Việt Nam.
- Tiến hành nghiên cứu lý thuyết về tính toán thiết kế kết cấu chống hỗn hợp trong chống giữ công trình ngầm bằng lời giải đại số.
- Xây dựng mô hình số bằng phần mềm Phase 2 trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn để đi nghiên cứu đánh giá các tham số khác nhau của các kết cấu chống thành phần trong hệ kết cấu chống hỗn hợp cho công trình ngầm.

- Tính toán kết cấu chỗng hỗn hợp bằng phần mềm Phase 2 trên cơ sở thay đổi các tham số khoảng cách giữa các khung chống thép, chiều dầy bê tông phun, chiều dầy bê tông liền khối, loại hình khung thép sử dụng trong các trường hợp khác nhau.
- Các đồ thị, quy luật biến đổi các giá trị nội lực (lực dọc, lực cắt, mô men) trong vỏ chống hỗn hợp với sự thay đổi của các tham số, định hướng cho người thiết kế sử dụng các kết cấu chống thành phần có hiệu quả trong thực tế sản xuất. 
V. Sản phẩm
-  Sản phẩm khoa học: 

Liên quan đến đề tài có 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành: Trần Tuấn Minh, Phạm Thị Yến. Nghiên cứu và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm và mỏ, Tạp chí công nghiệp mỏ số 2-2017, tr17-21.

- Sản phẩm đào tạo: 

Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ kỹ thuật năm 2017 (Trần Văn Quyền).
Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 01 sinh viên chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ - K57 làm đồ án tốt nghiệp ra trường (Trần Duy Thanh).
- Sản phẩm ứng dụng: 

Báo cáo phân tích tính toán kết cấu chống hỗn hợp (khung thép+bê tông liền khối; khung thép + bê tông phun);

- Các sản phẩm khác (phục vụ đào tạo, tài liệu tham khảo…): 

Báo cáo tổng kết của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ nghiên cứu, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học về phân tích, tính toán ổn định công trình ngầm với kết cấu chống giữ hỗn hợp.

VI. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng 
- Phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo: 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu hướng dẫn thiết kế tính toán kết cấu chống giữ hỗn hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành xây dựng công trình ngầm và  mỏ trong nước, phổ biến và nâng vao khả năng ứng dụng các tính toán, lý thuyết tính toán mới trong xây dựng công trình ngầm và mỏ tai Việt Nam. Các dữ liệu thu thập có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong giảng dậy tại các trường Đại học và cao đẳng chuyên ngành, các viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, nghiên cứu về lĩnh vực chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ.

+ Góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, kỹ năng sản xuất công nghệ cho cán bộ kỹ thuật của các công ty khai thác mỏ trong tập đoàn TKV. Kết quả của đề tài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất tiếp cận công nghệ mới, lý thuyết và luận chứng mới đồng thời cũng tạo cơ hội phát triển, hiện đại hóa, tự động hóa trong công tác thiết kế kỹ thuật.

- Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: 

- Góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu và các đơn vị sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng đưa các sản phẩm kỹ thuật vào trong thiết kế và đáp ứng được nhu cầu cấp bách của thực tế thiết kế và thi công trong các đơn vị xây dựng công trình ngầm và các mỏ hầm lò ở ngành Than khoáng sản Việt Nam.

- Giảm giá thành, tiết kiệm chi phí kinh tế và góp phần nâng cao độ ổn định cho các công trình ngầm và các đường lò trong mỏ.

- Ngoài ra việc nghiên cứu thành công đề tài, ngoài ý nghĩa về giáo dục và đào tạo còn có tác động lớn đối với kinh tế xác hội thông qua việc nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ trong nước tiếp cận được với các cơ sở lý luận mới trong xây dựng mỏ, tạo thêm công an việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng các đường lò, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đất nước.

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng
Phương thức chuyển giao bằng hình thức đào tạo, khả năng áp dụng của nghiên cứu được xem xét cân nhắc cùng với quá trình thiết kế, lập thiết kế kỹ thuật và thi công công trình ngầm của từng dự án cụ thể.

Hà Nội, ngày      tháng     năm   2017

Cơ quan chủ trì





Chủ nhiệm đề tài

        TS. Trần Tuấn Minh
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